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PHỤ LỤC X 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC QUẢN LÝ ĐÊ ĐIỀU VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Điều chỉnh Văn kiện 
viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hậu 
quả thiên tai không 
thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương tiếp 
nhận của Thủ tướng 
Chính phủ (cấp Tỉnh) 

Không quy 
định 

Sở Tài Nguyên 
và Môi trường 
(176 Hai Ba 
Trưng, phường 
Đakao, Quận 1) 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế 
khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả 
thiên tai. 
- Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 
01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Phê duyệt Văn kiện 
viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để khắc phục hậu 
quả thiên tai không 
thuộc thẩm quyền quyết 
định chủ trương tiếp 
nhận của Thủ tướng 
Chính phủ (cấp Tỉnh) 

Tối đa không 
quá 05 ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận 
được hồ sơ xin 
ý kiến, Bộ Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn, 
Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài 
chính và các cơ 
quan, địa 
phương có liên 
quan thôn trả lời 
bằng văn bản 
gửi cơ quan chủ 
quản. 

Sở Tài Nguyên 
và Môi trường 
(176 Hai Ba 
Trưng, phường 
Đakao, Quận 1) 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế 
khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả 
thiên tai. 
- Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 
01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Phê duyệt việc tiếp 
nhận viện trợ quốc tế 
khẩn cấp để cứu trợ 
thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân các 

03 ngày kể từ 
ngày nhận đầy 
đủ hồ sơ hợp lệ 

Sở Tài Nguyên 
và Môi trường 
(176 Hai Bà 
Trưng, phường 
Đakao, Quận 1) 

Không - Nghị định số 50/2020/NĐ-CP ngày 
20/4/2020 của Chính phủ quy định về tiếp 
nhận, quản lý và sử dụng viện trợ quốc tế 
khẩn cấp để cứu trợ và khắc phục hậu quả 
thiên tai. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Tỉnh, thành phố 
trực thuộc Cấp Trung 
ương 

- Quyết định số 1957/QĐ-BNN-PCTT ngày 
01/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành lĩnh vực phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

4 Cấp phép đối với các 
hoạt động liên quan đến 
đê điều thuộc trách 
nhiệm của Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

y qu g n ô
h
 

^
 s 

Sở Tài Nguyên 
và Môi trường 
(176 Hai Ba 
Trưng, phường 
Đakao, Quận 1) 

Không - Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều 
ngày 17 tháng 6 năm 2020; 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Hỗ trợ khám chữa bệnh, 
trợ cấp tai nạn cho lực 
lượng xung kích phòng 
chống thiên tai cấp xã 
trong trường hợp chưa 
tham gia bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm xã hội 

25 (hai mươi 
lăm) ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
được đơn, hồ 
sơ theo quy 
định, cụ thể: 
- 10 ngày làm 
việc đối với Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã; 
- 05 ngày làm 
việc đối với 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp huyện. 

- Ủy ban nhân 
dân cấp xã chi 
trả kinh phí 
khám chữa 
bệnh cho đối 
tượng được 
hưởng: 10 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 
7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê 
điều; 
- Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 
04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

ngày làm việc 
kể từ ngày có 
quyết định trợ 
cấp. 

nghiệp và Môi trường. 

2 

Trợ cấp tiền tuất, tai 
nạn (đối với trường hợp 
tai nạn suy giảm khả 
năng lao động từ 5% trở 
lên) cho lực lượng xung 
kích phòng chống thiên 
tai cấp xã chưa tham gia 
bảo hiểm xã hội 

30 (ba mươi) 
ngày làm việc, 
kể từ ngày 
nhận được đơn, 
hồ sơ theo quy 
định, cụ thể: 
- 10 ngày làm 
việc đối với Ủy 
ban nhân dân 
cấp xã; 
- 05 ngày làm 
việc đối Chủ 
tịch Ủy ban 
nhân dân cấp 
huyện; 
- 05 ngày làm 
việc đối với 
Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân 
cấp tỉnh; 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 
7 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 
thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật đê 
điều; 
- Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 
04 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính thay thế trong lĩnh vực phòng, 
chống thiên tai thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Uy ban nhân 
dân cấp xã chi 
trả trợ cấp cho 
đối tượng được 
hưởng: 10 
ngày làm việc. 

nghiệp và Môi trường vê việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Đăng ký kê khai số 
lượng chăn nuôi tập 
trung và nuôi trồng thủy 
sản ban đầu 

07 (bảy) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận 
được bản kê 
khai. 

Uy ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 
01 năm 2017 của Chính phủ vê cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh. 
- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 
11 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 
phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi trường vê việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 

4 Hỗ trợ khôi phục sản 
xuất vùng bị thiệt hại do 
dịch bệnh 

15 (mười lăm) 
ngày làm việc 
kể từ ngày Ủy 
ban nhân dân 
các cấp nhận 
được hồ sơ hợp 
lệ. 

Ủy ban nhân 
dân cấp xã 

Không - Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 
01 năm 2017 của Chính phủ vê cơ chế, chính 
sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch 
bệnh. 
- Quyết định số 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 
11 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực 
phòng chống thiên tai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường vê việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 
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PHỤ LỤC XI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp đổi Phiếu kiểm soát 
thu hoạch sang Giấy 
chứng nhận xuất xứ cho 
lô nguyên liệu nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ 

01 (một) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư 

(126GH Phan 
Đăng Lưu, 

Phường 4, quận 
Phú Nhuận) 

Không - Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ 
sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ. 
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 
tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về 
sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 

2 Cấp giấy chứng nhận 
xuất xứ (hoặc Phiếu 
kiểm soát thu hoạch) 
cho lô nguyên liệu 
nhuyễn thể hai mảnh vỏ 

Ngay sau khi 
kiểm soát tại 
hiện trường 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm ngư 

(126GH Phan 
Đăng Lưu, 

Phường 4, quận 
Phú Nhuận) 

Không 

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT 
ngày 8 tháng 10 năm 2015 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT Quy định về giám sát vệ 
sinh, ATTP trong thu hoạch nhuyễn thể 
hai mảnh vỏ. 
- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 
14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính 
quy định mức thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, 
an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông 
nghiệp. 
- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07 
tháng 5 năm 2018 của Bộ Tài chính về 
sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, 
chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công tác thú y; Thông tư số 
286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất 
lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực 
nông nghiệp. 
- Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL 
ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn về việc công bố thủ tục hành 
chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản 
lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. 
- Quyết định số 3279/QĐ-BNN-VP ngày 
22 tháng 7 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc việc công bố thủ tục hành chính 
được sửa đổi, bổ sung mức phí, lệ phí 
lĩnh vực bảo vệ thực vật, chăn nuôi, 
trồng trọt, thú y, nông nghiệp, thủy sản, 
quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy 
sản, lâm nghiệp thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 
12 tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Môi trường về việc công 
bố Danh mục thủ tục hành chính trong 
lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường. 
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PHỤ LỤC XII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

to 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Q o> 
Q 
B 

o S 
õ>> 2 

+ 
On 

sả' 

2 
o 
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TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt 
Đê án sắp 
xếp, đổi 
mới công 
ty nông, 
lâm 
nghiệp 

- Thẩm định Đê án: Hai 
mươi (20) ngày làm việc kể 
từ ngày nhận hồ sơ thẩm 
định Đê án hợp lệ; 

- Thẩm định Phương án: 
không quá 20 ngày làm 
việc kể từ khi nhận được hồ 
sơ Phương án đầy đủ, đúng 
quy định; 

- Hoàn thiện Hồ sơ trình 
Phê duyệt Phương án: trong 
thời hạn mười (10) ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
dược văn bản thẩm định 
của Bộ Nông nghiệp và 

Sở Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

(176 Hai 
Bà 

Trưng, 
Phường 
Đa Kao, 
Quận 1) 

Không - Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của 
Chính phủ vê sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao 
hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 
- Căn cứ Nghị định số 04/2024/NĐ-CP ngày 
12/01/2024 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung một số 
điêu Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 
của Chính phủ vê sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; 
- Thông tư số 02/2015/TT-BNNPTNT ngày 
27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hướng dẫn xây dựng đê án và phương 
án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp 
theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 
của Chính phủ; 



TT 
Tên thủ 
tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

Địa 
điểm 
thực 
hiên 

Phí, 
lê phí Căn cứ pháp lý 

Phát triển nông thôn; 
- Phê duyệt Đề án: trong 
thời hạn không quá năm 
(05) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được văn bản 
phê duyệt Phương án của 
Thủ tướng Chính phủ. 

- Quyêt định số 311/QĐ-BNN-QLDN ngày 21/01/2019 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực quản 
lý doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 3 năm 
2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Nông nghiệp và Môi trường. 
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PHỤ LỤC XIII 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THỦY LỢI 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Q o> 
Q 

o 
õ>> 2 
Ui + 

On 

sả' 

2 
o 
N 
Ui 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Phê duyệt phương 
án, điều chỉnh 
phương án cắm mốc 
chỉ giới phạm vi bảo 
vệ công trình thủy 
lợi trên địa bàn 
UBND cấp tỉnh 
quản lý 

30 (ba mươi) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

Không - Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Quy định chi tiêt một số 
điều của Luật Thủy lợi. 
- Quyêt định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 
29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính thay thê về lĩnh vực thủy lợi 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Quyêt định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định về quản lý, 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2 Phê duyệt, điều 
chỉnh quy trình vận 
hành đối với công 
trình thủy lợi lớn và 
công trình thủy lợi 
vừa do UBND Cấp 
Tỉnh quản lý 

30 (ba mươi) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

Không - Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 
15 tháng 5 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Quy định chi tiết một số 
điều của Luật Thủy lợi. 
- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 
29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục 
hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục 
hành chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Thẩm định, phê 
duyệt, điều chỉnh và 
công bố công khai 
quy trình vận hành 
hồ chứa nước thuộc 
thẩm quyền của 
UBND Cấp Tỉnh 

30 (ba mươi) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

Không - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4 Thẩm định, phê 
duyệt đề cương, kết 
quả kiểm định an 
toàn đập, hồ chứa 
thủy lợi thuộc thẩm 
quyền của UBND 
Cấp Tỉnh 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo 
quy định. 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

Không 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5 Thẩm định, phê 20 (hai mươi) Sở Tài nguyên và Không 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 
thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

duyệt phương án 
ứng phó thiên tai 
cho công trình, 
vùng hạ du đập 
trong quá trình thi 
công thuộc thẩm 
quyên của UBND 
Cấp Tỉnh 

ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường vê việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

Thẩm định, phê 
duyệt phương án 
ứng phó với tình 
huống khẩn cấp 
thuộc thẩm quyên 
của UBND Cấp 
Tỉnh 

20 (hai mươi) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định. 

Sở Tài nguyên và 
Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

Không 
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Phê duyệt phương 
án bảo vệ đập, hồ 
chứa nước thuộc 
thẩm quyên của 
UBND Cấp Tỉnh 

Không 
định 

quy Sở Tài nguyên và 
Môi trường (176 Hai 
Bà Trưng, Phường 
Đa Kao, Quận 1) 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017; 
- Nghị định số 114/2018/NĐ- CP ngày 
04/9/2018 của Chính phủ vê quản lý an toàn 
đập, hồ chứa nước. 
- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22/11/2018 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vê việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi: 
Xây dựng công trình 
mới; Lập bến, bãi 
tập kết nguyên liệu, 
nhiên liệu, vật tư, 
phương tiện; Khoan, 
đào khảo sát địa 
chất, thăm dò, khai 
thác khoáng sản, vật 
liệu xây dựng, khai 

25 (hai mươi 
lăm) ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

1. Sở Tài Nguyên và 
Môi trường (176 
Hai Bà Trưng, 
phường Đakao, 
Quận 1, TP.HCM): 
Đối với công trình 
thủy lợi thuộc thẩm 
quyền quản lý của 
Ủy ban nhân dân 
Thành phố trừ công 
trình thủy lợi đã 
phân cấp cho Ủy ban 
nhân dân cấp huyện 

Không - Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Luật sửa đổi một số điều Luật Xây dựng ngày 
17 tháng 6 năm 2020; 
- Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 
2020; 
- Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 
năm 2020; 
- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Thủy lợi. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

thác nước dưới đất; 
Xây dựng công trình 
ngầm thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
UBND Cấp Tỉnh. 

quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành 
phổ Thủ Đức: 
Đối với công trình 
thủy lợi được Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố phân cấp quản 
lý. 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 
4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 
3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 
01 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 
6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 
6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; 
- Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07 
tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

2 Cấp giấy phép cho 
các hoạt động trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi 
đối với hoạt động du 
lịch, thể thao, 
nghiên cứu khoa 
học, kinh doanh, 
dịch vụ thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
UBND Cấp Tỉnh. 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành 
phổ Thủ Đức: 
Đối với công trình 
thủy lợi được Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố phân cấp quản 
lý. 

Không 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 
4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 
3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 
01 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 
6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 
6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; 
- Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07 
tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 

3 Cấp giấy phép nổ 
mìn và các hoạt 
động gây nổ khác 
trong phạm vi bảo 
vệ công trình thuỷ 
lợi thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
UBND Cấp Tỉnh. 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân 
quận, huyện, thành 
phổ Thủ Đức: 
Đối với công trình 
thủy lợi được Ủy 
ban nhân dân Thành 
phố phân cấp quản 
lý. 

Không 

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 
4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 
3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng. 
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 
01 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 
6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực 
quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 
6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-
CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ; 
- Quyết định số 3216/QĐ-BNN-TL ngày 07 
tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ 
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thủy lợi thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

4 Cấp giấy phép hoạt 
động của phương 
tiện thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, 
trừ xe mô tô, xe gắn 
máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ 
trong phạm vi bảo 
vệ công trình thuỷ 
lợi của UBND Cấp 
Tỉnh. 

07 (bảy) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Không nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định 
về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định về quản lý, 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

5 Cấp giấy phép cho 
các hoạt động trồng 
cây lâu năm trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thủy lợi 
thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND 
Cấp Tỉnh. 

10 (mười) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp 
lệ 

Không 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định 
về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định về quản lý, 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

6 Cấp giấy phép nuôi 
trồng thủy sản trong 
phạm vi bảo vệ 
công trình thuỷ lợi 
thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Không 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 
- Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 18 
tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định 
về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương 
trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 
- Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20 
tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành Quy định về quản lý, 
khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Tỉnh. 

7 Cấp lại giấy phép 
cho các hoạt động 
trong phạm vi bảo 
vệ công trình thủy 
lợi trong trường hợp 
bị mất, bị rách, hư 
hỏng thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
UBND Cấp Tỉnh. 

03 (ba) ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

Không 

8 Cấp lại giấy phép 
cho các hoạt động 
trong phạm vi bảo 
vệ công trình thủy 
lợi trong trường hợp 
tên chủ giấy phép đã 
được cấp bị thay đổi 
do chuyển nhượng, 
sáp nhập, chia tách, 
cơ cấu lại tổ chức 
thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND 
Cấp Tỉnh. 

03 (ba) ngày 
làm việc, kể 
từ ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Không 

9 Cấp gia hạn, điều 
chỉnh nội dung giấy 

10 (mười) 
ngày làm 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

phép cho các hoạt 
động trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thuỷ lợi đối với hoạt 
động: du lịch, thể 
thao, nghiên cứu 
khoa học, kinh 
doanh, dịch vụ 
thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND 
Cấp Tỉnh. 

việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

10 Cấp gia hạn, điều 
chỉnh nội dung giấy 
phép cho các hoạt 
động trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thuỷ lợi: Nuôi trồng 
thủy sản; Nổ mìn và 
các hoạt động gây 
nổ khác thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
UBND Cấp Tỉnh. 

10 (mười) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định. 

Không 

11 Cấp gia hạn, điều 
chỉnh nội dung giấy 
phép cho các hoạt 
động trong phạm vi 

15 (mười 
lăm) ngày 
làm việc kể 
từ ngày 

Không 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

bảo vệ công trình 
thuỷ lợi: Xây dựng 
công trình mới; Lập 
bến, bãi tập kết 
nguyên liệu, nhiên 
liệu, vật liệu, vật tư, 
phương tiện; Khoan, 
đào khảo sát địa 
chất, thăm dò, khai 
thác khoáng sản, vật 
liệu xây dựng, khai 
thác nước dưới đất; 
Xây dựng công trình 
ngầm thuộc thẩm 
quyền cấp phép của 
UBND Cấp Tỉnh. 

nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định. 

12 Cấp gia hạn, điều 
chỉnh nội dung giấy 
phép cho các hoạt 
động trong phạm vi 
bảo vệ công trình 
thuỷ lợi: Trồng cây 
lâu năm; Hoạt động 
của phương tiện 
thủy nội địa, 
phương tiện cơ giới, 

05 (năm) 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
theo quy 
định 

Không 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

trừ xe mô tô, xe găn 
máy, phương tiện 
thủy nội địa thô sơ 
thuộc thẩm quyền 
cấp phép của UBND 
Cấp Tỉnh. Q o> 
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C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Phê duyệt, điều 
chỉnh quy trình vận 
hành đối với công 
trình thủy lợi lớn và 
công trình thủy lợi 
vừa do UBND cấp 
Tỉnh phân cấp 

30 (ba mươi) 
ngày làm 
việc, kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không - Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 
tháng 5 năm 2018 của Bộ nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định chi tiết một số điều 
của Luật Thủy lợi. 

- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL ngày 29 
tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành 
chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành 
chính thay thế về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 

2 Thẩm định, phê 15 (mười lăm) Ủy ban nhân dân Không - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

duyệt đề cương, kêt 
quả kiểm định an 
toàn đập, hồ chứa 
thủy lợi thuộc thẩm 
quyền của UBND 
Cấp huyện 

ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

cấp huyện tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyêt định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyêt định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 

3 Thẩm định, phê 
duyệt phương án 
ứng phó thiên tai 
cho công trình, vùng 
hạ du đập trong quá 
trình thi công thuộc 
thẩm quyền của 
UBND Cấp huyện 
(trên địa bàn từ 02 
xã trở lên) 

20 (hai mươi) 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyêt định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyêt định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 

4 Thẩm định, phê 
duyệt phương án 
ứng phó với tình 
huống khẩn cấp 
thuộc thẩm quyền 
của UBND Cấp 
huyện (trên địa bàn 
từ 02 xã trở lên) 

20 (hai mươi) 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không 

tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyêt định số 4638/QĐ-BNN-TCTL ngày 
22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ 
tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh 
vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyêt định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

5 Thẩm định, phê 
duyệt, điều chỉnh và 
công bố công khai 
quy trình vận hành 
hồ chứa nước thuộc 
thẩm quyền của 
UBND Cấp huyện 

30 (ba 
mươi) ngày 
làm việc kể 
từ ngày 
nhận đủ hồ 
sơ theo quy 
định 

Ủy ban nhân dân 
cấp huyện 

Không 
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D. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Hỗ trợ đầu tư xây 
dựng phát triển thủy 
lợi nhỏ, thuỷ lợi nội 
đồng và tưới tiên tiến, 
tiết kiệm nước (Đối 
với nguồn vốn hỗ trợ 
trực tiếp, ngân sách địa 
phương và nguồn vốn 
hợp pháp khác của địa 
phương phân bổ dự 
toán cho UBND cấp xã 
thực hiện) 

Trong thời hạn 
07 (bảy) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận 
được đầy đủ 
hồ sơ hợp lệ 

Ủy ban nhân dân cấp 
xã 

Không - Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 
tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định 
hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội 
đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. 
- Quyết định số 2525/QĐ-BNN-TCTL 
ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế 
về lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Thẩm định, phê duyệt 
phương án ứng phó 
thiên tai cho công 
trình, vùng hạ du đập 
trong quá trình thi 
công thuộc thẩm 
quyền của UBND cấp 
xã 

20 (hai mươi) 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Ủy ban nhân dân cấp 
xã 

Không - Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản 
lý an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL 
ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3 Thẩm định, phê duyệt 
phương án ứng phó 
với tình huống khẩn 
cấp thuộc thẩm quyền 
của UBND cấp xã 

20 (hai mươi) 
ngày làm việc 
kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
theo quy định 

Ủy ban nhân dân cấp 
xã 

Không 

- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 
tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về quản 
lý an toàn đập, hồ chứa nước. 
- Quyết định số 4638/QĐ-BNN-TCTL 
ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
về việc công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 3594/QĐ-BNN-VP ngày 20 
tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyêt định số 379/QĐ-BNNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh 
vực Nông nghiệp và Môi trường. 
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PHỤ LỤC XIV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực THỦY SẢN 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

LO 
o 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư 
Q o> 
Q 

o 
õ>> 2 
Ui + 

On 

sả' 

2 
o 
N 
Ui 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Công nhận và 
giao quyền quản 
lý cho tổ chức 
cộng đồng 
(thuộc địa bàn từ 
hai Cấp huyện 
trở lên) 

- Công khai 
phương án: 03 
(ba) ngày làm 
việc; 
- Thẩm định hồ 
sơ, kiểm tra thực 
tế (nếu cần), ban 
hành quyết định 
công nhận và giao 
quyền quản lý cho 
tổ chức cộng 
đồng: 60 (sáu 
mươi) ngày. 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản; 

- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 
05 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị bãi 
bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Sửa đổi, bổ sung 
nội dung quyêt 
định công nhận 
và giao quyền 
quản lý cho tổ 
chức cộng đồng 
(thuộc địa bàn từ 
hai Cấp huyện 
trở lên) 

- Đối với trường 
hợp thay đổi tên 
tổ chức cộng 
đồng, người đại 
diện tổ chức cộng 
đồng, Quy chê 
hoạt động của tổ 
chức cộng đồng: 
07 (bảy) ngày 
làm việc; 

- Đối với trường 
hợp sửa đổi, bổ 
sung vị trí, ranh 
giới khu vực địa 
lý được giao; 
phạm vi quyền 
được giao; 
phương án bảo vệ 
và khai thác 
nguồn lợi thủy 
sản: 60 (sáu 
mươi) ngày. 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản; 
- Quyêt định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 
05 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và PTNT về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thay thê, bị bãi 
bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 Công bố mở 
cảng cá loại 2 

06 (sáu) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

4 Hỗ trợ một lần 19 (mười chín) Chi cục Thủy Không - Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sau đầu tư đóng 
mới tàu cá 

ngày làm việc sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

tháng 02 năm 2018 của Chính phủ về ban 
hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP; 
- Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 
tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số 
chính sách phát triển thủy sản. 
- Quyêt định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 
05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính 
mới ban hành, thay thê, bị bãi bỏ lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

5 Cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện 
sản xuất, ương 
dưỡng giống 
thuỷ sản (trừ cơ 
sở sản xuất, 

- Cấp mới: 13 
(mười ba) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ; 
- Cấp lại: 03 (ba) 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ương dưỡng 
giống thủy sản 
bố mẹ, cơ sở sản 
xuất, ương 
dưỡng đồng thời 
giống thủy sản 
bố mẹ và giống 
thủy sản không 
phải là giống 
thủy sản bố mẹ) 

ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Nhuận) tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyêt định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

6 Cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện 
sản xuất thức ăn 
thủy sản, sản 
phẩm xử lý môi 
trường nuôi 
trồng thủy sản 

- Cấp mới: 10 
(mười) ngày làm 
việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ; 
- Cấp lại: 03 (ba) 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

5.700.000 
đồng/lần 

(chưa bao 
gồm chi phí đi 
lại của đoàn 
đánh giá. Chi 
phí đi lại do 
tổ chức, cá 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiêt một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản. 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

(trừ nhà đầu tư 
nước ngoài, tổ 
chức kinh tế có 
vốn đầu tư nước 
ngoài) 

lệ. nhân đề nghị 
thẩm định chi 
trả theo thực 
tế, phù hợp 

với quy định) 

tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Thông tư số 112/2021/TT-BTC ngày 15 
tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí trong lĩnh vực quản lý nuôi trồng 
thủy sản và Thông tư số 06/2025/TT-BTC 
ngày 24 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài 
chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy định về phí, lệ phí. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi trường. 

7 Cấp giấy chứng 
nhận cơ sở đủ 
điều kiện nuôi 
trồng thủy sản 
(theo yêu cầu) 

10 (mười) ngày 
làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

8 Cấp, cấp lại giấy 
chứng nhận cơ 
sở đủ điều kiện 
đóng mới, cải 
hoán tàu cá 

10 (mười) ngày 
làm việc, kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyêt định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

9 Cấp, cấp lại giấy 07 (bảy) ngày làm Chi cục Thủy Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

xác nhận đăng 
ký nuôi trồng 
thủy sản lồng bè, 
đối tượng thủy 
sản nuôi chủ lực 

việc kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 

sản và Kiêm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 

- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triên nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

10 Cấp, cấp lại, gia 
hạn giấy phép 

- Cấp mới: 45 
(bốn mươi lăm) 

Chi cục Thủy 
sản và Kiêm 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nuôi trồng thủy 
sản trên biển cho 
tổ chức, cá nhân 
Việt Nam (trong 
phạm vi 06 hải 
lý) 

ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ; 
- Cấp lại/gia hạn: 
15 (mười lăm) 
ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

11 Xác nhận nguồn 
gốc loài thủy sản 
thuộc Phụ lục 
Công ước quốc 

07 (bảy) ngày làm 
việc 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 

Q o> 
Q 

o S 
õ>> 2 

+ 

On 
ỢQ 
po> y 

2 
o 
N 

LO >0 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tế về buôn bán 
các loài động 
vật, thực vật 
hoang dã nguy 
cấp và các loài 
thủy sản nguy 
cấp, quý, hiếm 
có nguồn gốc từ 
nuôi trồng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 
05 năm 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 
việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12 Xác nhận nguồn 
gốc loài thủy sản 
thuộc Phụ lục 
Công ước quốc 
tế về buôn bán 
các loài động 
vật, thực vật 
hoang dã nguy 
cấp; loài thủy 
sản nguy cấp, 
quý, hiếm có 
nguồn gốc khai 
thác từ tự nhiên 

- 03 (ba) ngày làm 
việc (đối với xác 
nhận nguồn gốc); 
- 07 (bảy) ngày 
làm việc (đối với 
xác nhận mẫu 
vật). 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

13 Cấp, cấp lại giấy 
phép khai thác 
thủy sản 

- Cấp mới: 06 
(sáu) ngày làm 
việc, kể từ ngày 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 

- Cấp mới: 
40.000 
đồng/lần; 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhận đủ hồ sơ; 
- Cấp lại: 03 (ba) 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

Phan Đăng 
Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

- Cấp lại: 
20.000 
đồng/lần. 

tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Thông tư số 118/2018/TT-BTC ngày 28 
tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý, sử dụng phí thẩm định xác nhận 
nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; lệ phí cấp 
giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản. 
- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

nghiệp và Môi trường. 

14 Cấp văn bản 
chấp thuận đóng 
mới, cải hoán, 
thuê, mua tàu cá 
trên biển 

03 (ba) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ. 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiêt một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyêt định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

15 Xóa đăng ký tàu 
cá 

03 (ba) ngày làm 
việc 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy 
sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 
18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

16 Cấp, cấp lại 
Giấy chứng nhận 
nguồn gốc thủy 
sản khai thác 
(theo yêu cầu) 

02 (hai) ngày làm 
việc 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy 
sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 
18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành chính sửa đổi, lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triên nông 
thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

17 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký tàu 
cá 

03 (ba) ngày làm 
việc, kê từ ngày 
nhận được hồ sơ 
đầy đủ theo quy 
định. 

Chi cục Thủy 
sản và Kiêm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 2017; 
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 
15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy 
định về đăng kiêm viên tàu cá; công nhận cơ 
sở đăng kiêm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 
thuật tàu cá, tàu kiêm ngư; đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 
đánh dấu tàu cá; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 
thuỷ sản; 
- Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

06 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 
số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 
11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 
đăng kiểm viên tàu cá; công nhận cơ sở 
đăng kiểm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ thuật 
tàu cá, tàu kiểm ngư; đăng ký tàu cá, tàu 
công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 
đánh dấu tàu cá; 
- Quyết định số 1283/QĐ-BNN-TS ngày 08 
tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 
lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

18 Cấp lại giấy 
chứng nhận đăng 

03 (ba) ngày làm 
việc 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

ký tàu cá ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy 
sản; 
- Quyêt định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 
18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

19 Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký 
tạm thời tàu cá 

03 (ba) ngày làm 
việc 

Chi cục Thủy 
sản và Kiểm 
ngư (126GH 
Phan Đăng 

Lưu, Phường 
4, quận Phú 

Nhuận) 

Không - Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy 
sản; 
- Quyêt định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 
18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải 
quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp huyện 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Sửa đổi, bổ sung 
nội dung quyết 
định công nhận 
và giao quyền 
quản lý cho tổ 
chức cộng đồng 
(thuộc địa bàn 
quản lý) 

- Đối với trường 
hợp thay đổi tên 
tổ chức cộng 
đồng, người đại 
diện tổ chức 
cộng đồng, Quy 
chế hoạt động 
của tổ chức cộng 
đồng: 07 (bảy) 
ngày làm việc; 

- Đối với trường 
hợp sửa đổi, bổ 
sung vị trí, ranh 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 
05/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ 
tục hành chính mới ban hành, thay thế, bị 
bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

giới khu vực địa 
lý được giao; 
phạm vi quyền 
được giao; 
phương án bảo 
vệ và khai thác 
nguồn lợi thủy 
sản: + Công khai 
phương án: 03 
(ba) ngày làm 
việc; 

- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

+ Thẩm định hồ 
sơ, kiêm tra thực 
tế (nếu cần), ban 
hành quyết định 
công nhận và 
giao quyền quản 
lý cho tổ chức 
cộng: 60 (sáu 
mươi) ngày. 

2 Công bố mở cảng 
cá loại 3 

06 (sáu) ngày 
làm việc, kê từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 

- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 37/2024/NĐ-CP ngày 04 
tháng 4 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định 
số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 
2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; 
- Quyết định số 1213/QĐ-BNN-TS ngày 26 
tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công 
bố thủ tục hành chính mới ban hành; được 
sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Công nhận và 
giao quyền quản 
lý cho tổ chức 
cộng đồng (thuộc 
địa bàn quản lý) 

- Công khai 
phương án: 03 
(ba) ngày làm 
việc; 

- Thẩm định hồ 
sơ, kiểm tra thực 
tế (nếu cần), ban 

Ủy ban nhân 
dân cấp huyện 

Không - Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08 
tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Thủy sản; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành quyêt định 
công nhận và 
giao quyền quản 
lý cho tổ chức 
cộng đồng: 60 
(sáu mươi) ngày. 

- Quyêt định số 1154/QĐ-BNN-TCTS ngày 
05 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thay thê, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

C. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Cơ quan khác 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp giấy xác 
nhận nguyên liệu 
thủy sản khai thác 
trong nước (theo 
yêu cầu) 

02 (hai) ngày 
làm việc 

Tổ chức quản 
lý cảng cá cấp 
tỉnh, thành phố 

ven biển 

150.000 đồng 
+ (số tấn thủy 
sản x 15.000 
đồng/tấn). 
Tối đa 
700.000 
đồng/lần 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 

- Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 
15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 
định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác 
thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận 
nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác 
nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc 
thủy sản khai thác; 
- Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02 
tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chê độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn 
kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiêt bị 
nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc 
nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh 
doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; 
lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động 
thủy sản; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngảy 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 
thủy sản; 
- Quyêt định số 4866/QĐ-BNN-TCTS ngày 
10 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thay thê, bị bãi bỏ lĩnh vực thủy sản thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

2 Cấp Giấy chứng 
nhận thẩm định 
thiết kế tàu cá 

20 (hai mươi) 
ngày làm việc 
(đối với hồ sơ 
thiết kế đóng 
mới, lần đầu) 
hoặc 10 (mười) 
ngày làm việc 
(đối với hồ sơ 
thiết kế cải 
hoán, sửa chữa 
phục hồi), kê từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ 

Cơ sở đăng 
kiêm tàu cá 

5% giá thiết 
kế 

- Luật Thủy sản ngày 21 tháng 11 năm 
2017; 
- Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 
15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn quy 
định về đăng kiêm viên tàu cá; công nhận 
cơ sở đăng kiêm tàu cá; bảo đảm an toàn kỹ 
thuật tàu cá, tàu kiêm ngư; đăng ký tàu cá, 
tàu công vụ thủy sản; xóa đăng ký tàu cá và 
đánh dấu tàu cá; 
- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triên nông thôn sửa 
đổi, bổ sung một số Thông tư trong lĩnh vực 
thuỷ sản; 
- Thông tư số 94/2021/TT-BTC ngày 02 
tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 
quản lý và sử dụng phí đăng kiêm an toàn kỹ 
thuật tàu cá, kiêm định trang thiết bị nghề 

U i  tò 

Q o> 
Q 

o S 
õ>> 2 

+ 
On 

ỢQ y 

2 
o 
N 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc 
nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh 
doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; 
lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động 
thủy sản. 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 
18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 

3 Cấp giấy chứng 
nhận an toàn kỹ 
thuật tàu cá 

03 (ba) ngày 
làm việc 

Cơ sở đăng 
kiểm tàu cá 

Theo từng 
hạng mục tại 
thông tư số 
94/2021/TT-
BTC ngày 
02/11/2021 
của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính. 

- Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 
18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ 
sung một số Thông tư trong lĩnh vực thủy 
sản; 
- Quyết định số 676/QĐ-BNN-TCTS ngày 
18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

công bố thủ tục hành chính sửa đổi, lĩnh vực 
thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn. 
- Quyêt định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 
tháng 3 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông 
nghiệp và Môi trường. 
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PHỤ LỤC XV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC GIẢM NGHÈO 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngà 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Công nhận hộ 
nghèo, hộ cận 
nghèo; hộ 
thoát nghèo, 
hộ thoát cận 
nghèo định kỳ 
hằng năm 

Rà soát từ 
ngày 01 
tháng 9 đên 
hêt ngày 14 
tháng 12 
của năm 

Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Không - Quyêt định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025; 
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 
2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 
định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp cơ mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và 
mẫu biểu báo cáo; 
- Thông tư số 02/2022/BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

2 Công nhận hộ 
nghèo, hộ cận 
nghèo thường 
xuyên hằng 
năm 

15 ngày Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

- Quyêt định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025; 
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 
2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 
định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp cơ mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và 
mẫu biểu báo cáo; 
- Thông tư số 02/2022/BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

3 Công nhận hộ 
thoát nghèo, 
hộ thoát cận 
nghèo thường 

15 ngày Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Không 

- Quyêt định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025; 
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 
2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 
định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp cơ mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và 
mẫu biểu báo cáo; 
- Thông tư số 02/2022/BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thưc hiên 

Phí, 
lê phí Căn cứ pháp lý 

xuyên hằng 
năm 

ngư nghiệp và diêm nghiệp cơ mức sống trung bình giai đoạn 
2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; 
- Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 4 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bãi 
bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và xã 
hội. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 3 năm 2025 của 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố Danh 
mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi 
trường. 

4 Công nhận hộ 
làm nông 
nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư 
nghiệp và 
diêm nghiệp 
có mức sống 
trung bình 

15 ngày Ủy ban 
nhân dân 

cấp xã 

Không - Luật Cư trú ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
- Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 
hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 
- Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 15 tháng 7 năm 2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định rà soát hộ nghèo, hộ cận 
nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai 
đoạn 2022-2025; 
- Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 
2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn 
phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp 
và diêm nghiệp cơ mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và 
mẫu biêu báo cáo; 
- Thông tư số 02/2022/BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một 
số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 
tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; xác định thu thập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 
ngư nghiệp và diêm nghiệp cơ mức sống trung bình giai đoạn 
2022-2025 và mẫu biêu báo cáo; 
- Quyết định số 406/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 4 năm 2023 
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 
công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 
bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động - Thương binh 
và xã hội. 
- Quyết định số 379/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 3 năm 2025 
của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc công bố 
Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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PHỤ LỤC XVI 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC ĐẤT ĐAI 

THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

U i  
00 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền tiếp nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường 
Q o> 
Q 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1. Giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất đối với 
trường hợp thuộc diện 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư, chấp thuận nhà 
đầu tư mà người xin 
giao đất, thuê đất là tổ 
chức trong nước, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, 
người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, 
tổ chức kinh tê có vốn 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tê 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tê - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tê 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tê - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bên Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

đai số - Luật Đất 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiêt thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyêt định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đầu tư nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài có 
chức năng ngoại giao 

xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

2. Giao đất, cho thuê đất 
không thông qua hình 
thức đấu giá quyền sử 
dụng đất, không đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu 
tư thực hiện dự án có 
sử dụng đất đối với 
trường hợp không 
thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư, 
chấp thuận nhà đầu tư 

- Không quá 20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

theo pháp luật vê đầu 
tư mà người xin giao 
đất, thuê đất là tổ chức 
trong nước, tổ chức tôn 
giáo, tổ chức tôn giáo 
trực thuộc, người gốc 
Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai vê 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế vê xác định 
đơn giá thuê đất, số tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiên 
sử dụng đất, tiên thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

3. Giao đất, cho thuê đất 
thông qua đấu thầu lựa 
chọn nhà đầu tư thực 
hiện dự án có sử dụng 

- Không quá 20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miên núi, biên giới; 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 

- Luật Đấu thầu số 
22/2023/QH15; 
- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đất đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai vê 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyên vê 
khoản được trừ vào tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế vê xác định 
đơn giá thuê đất, số tiên sử 
dụng đất, tiên thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiên 
sử dụng đất, tiên thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 

63 Lý Tự 
Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

4. Cho phép chuyên mục 
đích sử dụng đất đối 
với trường hợp thuộc 
diện chấp thuận chủ 
trương đầu tư, chấp 
thuận nhà đầu tư theo 
quy định của pháp luật 
về đầu tư mà người 
xin chuyên mục đích 
sử dụng đất là tổ chức 
trong nước 

- Không quá 20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

5. Cho phép chuyên mục 
đích sử dụng đất đối 
với trường hợp không 
thuộc diện chấp thuận 
chủ trương đầu tư, 
chấp thuận nhà đầu tư 
theo quy định của pháp 
luật về đầu tư mà 
người xin chuyên mục 
đích sử dụng đất là tổ 
chức trong nước 

- Không quá 20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

6. Chuyên hình thức giao 
đất, cho thuê đất mà 
người sử dụng đất là tổ 
chức kinh tế, đơn vị sự 
nghiệp công lập, người 
gốc Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài 

- Không quá 20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

với các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

7. Giao đất, cho thuê đất 
từ quỹ đất do tổ chức, 
người gốc Việt Nam 

- Không quá 20 ngày kê từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

định cư ở nước ngoài, 
tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài sử 
dụng đất quy định tại 
Điều 180 Luật Đất đai, 
do công ty nông, lâm 
trường quản lý, sử 
dụng quy định tại Điều 
181 Luật Đất đai mà 
người xin giao đất, cho 
thuê đất là tổ chức 
trong nước, người gốc 
Việt Nam định cư ở 
nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài 

các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 

trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

On 

Q o> 
Q 

o S 
õ>> 2 

+ 

On 

ỢQ 
po> y 

2 
o 
N 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

8. Điêu chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất do 
thay đổi căn cứ quyết 
định giao đất, cho thuê 
đất, cho phép chuyển 
mục đích sử dụng đất 
mà người sử dụng đất 
là tổ chức trong nước, 
tổ chức tôn giáo, tổ 
chức tôn giáo trực 
thuộc, người gốc Việt 
Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước 
ngoài, tổ chức nước 
ngoài có chức năng 
ngoại giao 

- Không quá 10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

9. Điêu chỉnh quyết định 
giao đất, cho thuê đất, 
cho phép chuyển mục 
đích sử dụng đất do sai 
sót vê ranh giới, vị trí, 
diện tích, mục đích sử 
dụng giữa bản đồ quy 
hoạch, bản đồ địa 
chính, quyết định giao 
đất, cho thuê đất, cho 
phép chuyển mục đích 
sử dụng đất và số liệu 
bàn giao đất trên thực 
địa mà người sử dụng 
đất là tổ chức trong 
nước, tổ chức tôn giáo, 

- Không quá 20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các khu vực không phải là 
các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
- Không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối 
với các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điêu kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn. 
(Không bao gồm thời gian 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tổ chức tôn giáo trực 
thuộc, người gốc Việt 
Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức kinh tế 
có vốn đầu tư nước 
ngoài, tổ chức nước 
ngoài có chức năng 
ngoại giao 

giải quyêt của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyêt 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyêt 
của cơ quan thuê về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

10. Chấp thuận tổ chức 
kinh tế nhận chuyển 
nhượng, thuê quyền sử 
dụng đất, nhận góp 
vốn bằng quyền sử 
dụng đất để thực hiện 
dự án 

- Thời hạn Uy ban nhân dân 
cấp tỉnh giao cơ quan có chức 
năng quản lý đất đai cấp tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan thẩm định là 
không quá 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được văn bản 
đề nghị. 
- Thời hạn cơ quan có chức 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 

Q o> 
Q 
B 

o S 
õ>> 2 

+ 

On 

ỢQ 
po> y 

2 
o 
N 

>0 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

năng quản lý đất đai cấp tỉnh 
chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan có liên quan thực hiện 
thẩm định và có văn bản thẩm 
định là 15 ngày kể từ ngày 
nhận được chỉ đạo của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 
- Thời hạn Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh xem xét và có văn 
bản chấp thuận hoặc không 
chấp thuận tổ chức kinh tế 
được nhận chuyển nhượng, 
thuê quyền sử dụng đất, nhận 
góp vốn bằng quyền sử dụng 
đất để thực hiện dự án gửi tổ 
chức kinh tế có văn bản đề 
nghị là không quá 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận 
được văn bản thẩm định của 
cơ quan có chức năng quản lý 
đất đai. 
* Đối với các xã miền núi, 
biên giới; đảo; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đặc biệt khó khăn thì thời 
gian thực hiện đối với thủ tục 

32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính nêu trên được tăng 
thêm 10 ngày. 

11. Giao đất, cho thuê đất, 
giao khu vực biển để 
thực hiện hoạt động 
lấn biển mà người xin 
giao đất, thuê đất là tổ 
chức trong nước, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, 
người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, 
tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài có 
chức năng ngoại giao 

Không quá 20 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với 
các khu vực với các xã miền 
núi, biên giới; đảo; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn; vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
thì thời gian thực hiện đối với 
từng thủ tục hành chính tăng 
thêm 10 ngày. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất). 

Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

12. Đăng ký đất đai, tài 
sản gắn liền với đất, 
cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản 
gắn liền với đất lần đầu 
đối với tổ chức đang 
sử dụng đất 

- Không quá 20 ngày làm việc 
đối với trường hợp đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền với đất 
lần đầu; 
- Không quá 23 ngày làm việc 
đối với trường hợp đăng ký 
đất đai, tài sản gắn liền với 
đất, cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu tài sản gắn liền với đất lần 
đầu (trong đó đăng ký đất đai, 
tài sản gắn liền với đất lần đầu 
là không quá 20 ngày làm 
việc; cấp Giấy chứng nhận lần 
đầu là không quá 03 ngày làm 
việc). 
Thời gian giải quyết được tính 
kể từ ngày nhận được hồ sơ 
đã đảm bảo tính đầy đủ của 
thành phần hồ sơ, tính thống 
nhất về nội dung thông tin 
giữa các giấy tờ, tính đầy đủ 
của nội dung kê khai; không 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 101/2024/NĐ-
CP ngày 29/7/2024 của Chính 
phủ quy định về điều tra cơ bản 
đất đai, đăng ký, cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu tài sản gắn liền 
với đất và Hệ thống thông tin 
đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tính thời gian cơ quan có 
thẩm quyền xác định nghĩa vụ 
tài chính về đất đai, thời gian 
thực hiện nghĩa vụ tài chính 
của người sử dụng đất, thời 
gian xem xét xử lý đối với 
trường hợp sử dụng đất có vi 
phạm pháp luật, thời gian 
trưng cầu giám định, thời gian 
niêm yết công khai, đăng tin 
trên phương tiện thông tin đại 
chúng. 
Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
được tăng thêm 10 ngày làm 
việc. 

tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

13. Gia hạn sử dụng đất 
khi hết thời hạn sử 
dụng đất mà người xin 
gia hạn sử dụng đất là 
tổ chức trong nước, tổ 
chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc, 

Không quá 20 ngày kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với 
các xã miền núi, biên giới; 
đảo; vùng có điều kiện kinh tế 
- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn thì thời gian 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

người gốc Việt Nam 
định cư ở nước ngoài, 
tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài, tổ 
chức nước ngoài có 
chức năng ngoại giao 

thực hiện đối với từng thủ tục 
hành chính tăng thêm 10 
ngày. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất) 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

dẫn Luật phí 
và lệ phí 

số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điêu của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường vê việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

14. Điêu chỉnh thời hạn sử 
dụng đất của dự án 
đầu tư mà người sử 
dụng đất là tổ chức 

Không quá 20 ngày kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với 
các xã miên núi, biên giới; 
đảo; vùng có điêu kiện kinh tế 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điêu của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trong nước, tổ chức 
tôn giáo, tổ chức tôn 
giáo trực thuộc, người 
gốc Việt Nam định cư 
ở nước ngoài, tổ chức 
kinh tế có vốn đầu tư 
nước ngoài, tổ chức 
nước ngoài có chức 
năng ngoại giao 

- xã hội khó khăn; vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc 
biệt khó khăn thì thời gian 
thực hiện đối với từng thủ tục 
hành chính tăng thêm 10 
ngày. 
(Không bao gồm thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
chức năng quản lý đất đai về 
xác định giá đất cụ thể theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan có thẩm quyền về 
khoản được trừ vào tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất theo 
quy định; Thời gian giải quyết 
của cơ quan thuế về xác định 
đơn giá thuê đất, số tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất phải 
nộp, miễn, giảm, ghi nợ tiền 
sử dụng đất, tiền thuê đất, phí, 
lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất) 

63 Lý Tự 
Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

15. Sử dụng đất kết hợp đa - Thời gian phê duyệt phương Sở Tài Theo quy - Luật Đất đai số 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

mục đích mà người sử 
dụng là tổ chức 

án sử dụng đất kết hợp: không 
quá 15 ngày kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ. 
- Trường hợp gia hạn phương 
án sử dụng đất kết hợp đa mục 
đích: Trong thời hạn không 
quá 07 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đơn đề nghị. 
- Đối với các xã miền núi, 
biên giới; đảo; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đăc biệt khó khăn thì thời 
gian thực hiện đối với từng 
thủ tục hành chính tăng thêm 
10 ngày. 
Thời gian trên không bao gồm 
thời gian giải quyết của cơ 
quan có chức năng quản lý 
đất đai về xác định giá đất cụ 
thể theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan có 
thẩm quyền về khoản được trừ 
vào tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất theo quy định; Thời gian 
giải quyết của cơ quan thuế về 
xác định đơn giá thuê đất, số 

nguyên và 
Môi 

trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 

SI 
On 

Q o> 
Q 
B 

o S 
õ>> 2 

+ 

On 

ỢQ y 

2 
o 
N 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất 
phải nộp, miễn, giảm, ghi nợ 
tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, 
phí, lệ phí theo quy định; Thời 
gian thực hiện nghĩa vụ tài 
chính của người sử dụng đất; 
Thời gian trích đo địa chính 
thửa đất. 

Môi trường. 

16. Thâm định, phê duyệt 
phương án sử dụng đất 

- Không quá 38 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. Thời gian này không 
tính thời gian Công ty nông, 
lâm nghiệp hoàn thiện hồ sơ 
và gửi Cơ quan có chức năng 
quản lý đất đai cấp tỉnh. 
- Đối với các xã miền núi, hải 
đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội 
khó khăn, vùng có điều kiện 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn thì thời gian thực hiện 
được tăng thêm 10 ngày làm 
việc. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

17. Giải quyết tranh chấp 
đất đai thuộc thẩm 
quyền của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 

- Thời hạn giải quyết không 
quá 60 ngày kể từ ngày thụ lý 
đơn yêu cầu giải quyết tranh 
chấp đất đai. Thời gian này 
không tính thời gian các ngày 
nghỉ, ngày lễ theo quy định 
của pháp luật. 
- Đối với các xã miền núi, 
biên giới; đảo; vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn; 
vùng có điều kiện kinh tế - xã 
hội đăc biệt khó khăn thì thời 
gian thực hiện được tăng thêm 
10 ngày. 

Sở Tài 
nguyên và 

Môi 
trường (số 
63 Lý Tự 

Trọng, 
phường 

Bến Nghé, 
Quận 1) 

Theo quy 
định của 
Luật phí và 
lệ phí và các 
văn bản quy 
phạm pháp 
luật hướng 
dẫn Luật phí 
và lệ phí 

- Luật Đất đai số 
31/2024/QH15; 
- Luật số 43/2024/QH15 sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đất đai số 31/2024/QH15; 
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15; 
Luật Kinh doanh bất động sản 
số 29/2023/QH15; Luật Các tổ 
chức tín dụng số 
32/2024/QH15; 
- Nghị định số 102/2024/NĐ-
CP ngày 30/7/2024 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Đất đai; 
- Quyết định số 2124/QĐ-
BTNMT ngày 01/8/2024 của 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điếm 

thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố thủ 
tục hành chính trong lĩnh vực 
đất đai thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường. 
- Quyết định số 379/QĐ-
BTNMT ngày 12/3/2025 của 
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 
Môi trường về việc công bố 
danh mục thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Nông nghiệp và 
Môi trường. 

(Xem tiếp Công báo số 277 + 278) 
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